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rừng sông

une rivière

Dòng sông này có nước mát
và trong.

L'eau de la rivière est fraîche et
claire.

Leçon 44 · Nature et lieux

une forêt

Một khu rừng đầy cây cối.
Une forêt est pleine d'arbres.

Leçon 44 · Nature et lieux

hồ núi

une montagne

Họ đã leo lên ngọn núi cao
đó.

Ils ont gravi la haute
montagne.

Leçon 44 · Nature et lieux

un lac

Cô ấy bơi trong cái hồ sâu.
Elle nage dans le lac profond.

Leçon 44 · Nature et lieux

thiên nhiên bờ biển

une côte

Đây là một bờ biển đẹp.
C'est une belle côte.

Leçon 44 · Nature et lieux

nature

Peter rất yêu thiên nhiên.
Peter aime la nature.

Leçon 44 · Nature et lieux

đảo sa mạc

un désert

Sa mạc là một nơi rất khô
hạn.

Un désert est un endroit très
sec.

Leçon 44 · Nature et lieux

une île

Anh ấy sống trên một hòn
đảo nhỏ.

Il habite sur une petite île.

Leçon 44 · Nature et lieux
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thung lũng thác nước

une cascade

Họ đã nhìn thấy một thác
nước rất đẹp.

Ils ont vu une belle cascade.

Leçon 44 · Nature et lieux

une vallée

Thung lũng này xanh tươi và
rộng lớn.

La vallée est verte et large.

Leçon 44 · Nature et lieux

vách đá đồng cỏ

une prairie

Cô ấy thích đi dạo trên
những đồng cỏ.

Elle aime se promener dans les
prairies.

Leçon 44 · Nature et lieux

une falaise

Vách đá đó rất cao.
Cette falaise est très haute.

Leçon 44 · Nature et lieux

cây hoa

une fleur

Bông hoa đỏ rất đẹp.
La fleur rouge est magnifique.

Leçon 45 · Arbres, fleurs et plantes

un arbre

Con chó ngủ dưới gốc cây.
Le chien dort sous l'arbre.

Leçon 45 · Arbres, fleurs et plantes

lá cỏ

herbe

Con bò ăn cỏ.
La vache mange l'herbe.

Leçon 45 · Arbres, fleurs et plantes

une feuille

Một chiếc lá rơi từ trên cây
xuống.

Une feuille est tombée de
l'arbre.

Leçon 45 · Arbres, fleurs et plantes
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cây hòn đá

un rocher

Người đàn ông nhấc hòn đá
nặng lên.

L'homme a soulevé le lourd
rocher.

Leçon 45 · Arbres, fleurs et plantes

une plante

Cái cây này có lá màu xanh.
La plante a des feuilles vertes.

Leçon 45 · Arbres, fleurs et plantes

đá cành cây

une branche

Con chim đậu trên cành cây.
L'oiseau est posé sur la

branche.

Leçon 45 · Arbres, fleurs et plantes

une pierre

Tôi tìm thấy một viên đá
nặng.

J'ai trouvé une pierre lourde.

Leçon 45 · Arbres, fleurs et plantes

rễ hạt

une graine

Người nông dân gieo hạt.
L'agriculteur plante la graine.

Leçon 45 · Arbres, fleurs et plantes

une racine

Cây này có một cái rễ dài.
Cette plante a une longue

racine.

Leçon 45 · Arbres, fleurs et plantes

bụi cây gỗ

un bois

Tôi cần gỗ để đốt lửa.
J'ai besoin de bois pour le feu.

Leçon 45 · Arbres, fleurs et plantes

un buisson

Con chim trốn trong bụi cây.
L'oiseau se cache dans le

buisson.

Leçon 45 · Arbres, fleurs et plantes
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nông thôn làng

un village

Ông bà tôi sống ở một ngôi
làng nhỏ.

Mes grands-parents habitent
dans un petit village.

Leçon 172 · Campagne et nature

une campagne

Anh ấy thích vùng nông thôn
yên tĩnh.

Il aime la campagne tranquille.

Leçon 172 · Campagne et nature

cánh đồng rừng

un bois

Đây là một chuyến đi dạo
tuyệt vời trong rừng.

C'est une belle promenade
dans les bois.

Leçon 172 · Campagne et nature

un champ

Họ chơi ở ngoài cánh đồng.
Ils jouent dans le champ.

Leçon 172 · Campagne et nature

đồng cỏ suối

un ruisseau

Tôi thích tiếng của một con
suối.

J'aime le son d'un ruisseau.

Leçon 172 · Campagne et nature

un pâturage

Cô ấy nhìn thấy những con
bò trên đồng cỏ.

Elle a vu des vaches dans le
pâturage.

Leçon 172 · Campagne et nature

con đường đường mòn

un sentier

Họ cùng nhau đi bộ trên
đường mòn trong rừng.

Ils marchent ensemble sur le
sentier forestier.

Leçon 172 · Campagne et nature

un chemin

Con đường dẫn đến ngôi
nhà.

Le chemin mène à la maison.

Leçon 172 · Campagne et nature
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dã ngoại động vật hoang dã

la faune

Cô ấy rất thích chụp ảnh
động vật hoang dã.

Elle aime photographier la
faune.

Leçon 172 · Campagne et nature

un pique-nique

Dã ngoại là một bữa trưa
ngoài trời thú vị.

Un pique-nique, c'est un
déjeuner sympa en plein air.

Leçon 172 · Campagne et nature

nhà nông quan điểm

un point de vue

Họ đã chia sẻ quan điểm
của họ với tôi.

Ils ont partagé leur point de
vue avec moi.

Leçon 172 · Campagne et nature

une ferme

Bạn có thể nhìn thấy ngôi
nhà nông cũ đó.

Tu peux voir la vieille ferme.

Leçon 172 · Campagne et nature
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